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	Số:         /2026/NQ-HĐND
	Quảng Ngãi, ngày       tháng       năm 2026


 					DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
[bookmark: tvpllink_uoxbllvozy]Căn cứ Nghị quyết số 46/2026/QH16 ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035;
Căn cứ Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035;
[bookmark: _GoBack]Xét Tờ trình số      /TTr-UBND ngày     tháng 11 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp;
	Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày     tháng      năm 2026.
2. Trường hợp văn bản viện dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIV, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày     tháng     năm 2026./.


	 Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản và TCTHPL, Bộ Tư pháp;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các xã, phường và đặc khu;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh: C-PCVP, các phòng, CV;
- Lưu: VT.
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QUY ĐỊNH
 Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi
giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /2026/NQ-HĐND
 ngày    tháng   năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các sở, ban, ngành; các xã, phường, đặc khu và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến lập, thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình.
Điều 3. Căn cứ xác định số liệu
1. Danh sách, số lượng xã, phường, đặc khu được xác định theo Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.
[bookmark: dc_1]2. Danh sách, số lượng thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực I, II, III vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh Quảng Ngãi do Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ về phân định vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2026 - 2030;
3. Danh sách, số lượng xã khu vực biên giới đất liền, xã khu vực biên giới biển của tỉnh Quảng Ngãi theo Phụ lục I và II quy định tại Nghị định số 299/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định của Chính phủ về biên phòng, biên giới quốc gia;
4. Danh sách, số lượng xã đảo, xã An toàn khu được công bố tại Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc công bố danh sách xã đảo và xã An toàn khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
5. Số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp xã, tổng chi cân đối ngân sách cấp xã được xác định tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
6. Quy mô dân số, diện tích của các xã, phường, đặc khu được xác định tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của HĐND tỉnh Kon Tum.
7. Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số được xác định theo số hộ dân tộc thiểu số/ tổng số hộ dân cư của từng xã, phường, đặc khu tại Phụ lục số 08; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo của từng xã, phường, đặc khu được xác định theo Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 4. Nguyên tắc phân bổ
1. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, bền vững; tập trung ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước ở mức cao nhất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, an toàn khu, biên giới và hải đảo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. 
[bookmark: dieu_4]2. Nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ cho các sở, ban, ngành, các xã, phường, đặc khu và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ cho các sở, ban, ngành, các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh để thực hiện nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các nội dung của Chương trình cấp tỉnh, quy mô liên xã và các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.
Chương II
TIÊU CHÍ PHÂN BỔ CHO CÁC XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU
 (GỌI CHUNG LÀ XÃ)
Điều 5. Phân bổ vốn đầu tư công 
1. Nhóm tiêu chí chung
a) Tiêu chí theo đơn vị hành chính cấp xã, thôn (PHCđt,i)
Tiêu chí phân bổ vốn ngân sách cho các xã theo khoản này được xác định căn cứ số thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (sau đây viết tắt là DTTS&MN); xã khu vực I, II, III vùng đồng bào DTTS&MN; xã An toàn khu (sau đây viết tắt là ATK), xã biên giới, xã đảo và các xã còn lại trên địa bàn tỉnh, điểm của từng xã được xác định cụ thể như sau:
	Tiêu chí theo đơn vị hành chính cấp xã, thôn 
	Điểm

	Thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
	1

	Xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã an toàn khu, xã biên giới, xã đảo, đặc khu
	45

	Xã khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
	35

	Xã khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
	30

	Xã còn lại
	25

	Phường
	5


Trường hợp một xã đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng nêu tại điểm này thì áp dụng mức điểm cao nhất.
b) Tiêu chí theo tỷ lệ số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh so với tổng chi cân đối ngân sách cấp xã (PBSđt,i)
Căn cứ tỷ lệ số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh so với tổng chi cân đối ngân sách cấp xã năm đầu giai đoạn 05 năm của từng xã, điểm của từng xã được xác định như sau:
	Tỷ lệ số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh so với tổng chi cân đối ngân sách cấp xã 
	Điểm

	Tỷ lệ số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh so với tổng chi cân đối ngân sách cấp xã dưới 30%
	500

	Tỷ lệ số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh so với tổng chi cân đối ngân sách cấp xã từ 30% đến dưới 50% 
	1.000

	Tỷ lệ số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh so với tổng chi cân đối ngân sách cấp xã từ 50% đến dưới 60% 
	2.000

	Tỷ lệ số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh so với tổng chi cân đối ngân sách cấp xã từ 60% đến dưới 75% 
	2.500

	Tỷ lệ số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh so với tổng chi cân đối ngân sách cấp xã từ 75% trở lên 
	3.000


c) Tiêu chí theo quy mô dân số (PDSđt,i)
Căn cứ quy mô dân số của từng xã tại thời điểm đầu giai đoạn 05 năm, điểm của từng xã xác định như sau:
	Quy mô dân số  
	Điểm

	Dưới 10.000 người
	100

	Từ 10.000 - dưới 20.000 người
	200

	Từ 20.000 - dưới 30.000 người
	300

	Từ 30.000 - dưới 50.000 người
	400

	Từ 50.000 người trở lên
	500


c) Tiêu chí theo quy mô diện tích (PDTđt,i)
Căn cứ quy mô diện tích tự nhiên của từng xã tại thời điểm đầu giai đoạn 05 năm, điểm của từng xã được xác định như sau:
	Quy mô diện tích 
	Điểm

	Dưới 20 km2
	100

	Từ 20 km2 - Dưới 100 km2
	200

	Từ 100 km2 - Dưới 200 km2
	400

	Từ 100 km2 - Dưới 300 km3
	500

	Từ 300 km2 trở lên
	600


2. Nhóm tiêu chí ưu tiên theo ngành, lĩnh vực
a) Tiêu chí xác định nhu cầu và mức độ ưu tiên đầu tư về xây dựng nông thôn mới (PNTđt,i)
Điểm của từng xã theo tiêu chí này được xác định bằng mức điểm quy định tại điểm này nhân với số lượng xã có mức độ thiếu hụt tương ứng đối với các nội dung thuộc tiêu chí Hạ tầng kinh tế - xã hội của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, cụ thể như sau:
	Tiêu chí xác định nhu cầu và mức độ ưu tiên đầu tư về xây dựng nông thôn mới
	Điểm

	Xã chưa đạt 01 nội dung 
	10

	Xã chưa đạt từ 02 đến 03 nội dung 
	20

	Xã chưa đạt từ 04 nội dung trở lên 
	30


b) Tiêu chí xác định nhu cầu và mức độ ưu tiên đầu tư theo tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo (PHNđt,i)
Căn cứ tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo của từng xã tại thời điểm đầu giai đoạn 05 năm, điểm của từng xã được xác định như sau:
	Tiêu chí xác định nhu cầu và mức độ ưu tiên đầu tư theo tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo 
	Điểm

	Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo dưới 5% 
	200

	Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 5% đến dưới 10% 
	400

	Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 10% đến dưới 15%
	500

	Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo từ 15% trở lên 
	800


c) Tiêu chí ưu tiên đầu tư cho khu, điểm tái định cư công trình thủy điện (PĐCđt,i)
Căn cứ quy mô hộ dân tại các khu, điểm tái định cư công trình thủy điện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt của từng xã tại thời điểm đầu giai đoạn 05 năm, điểm của từng xã được xác định như sau:
	Quy mô khu, điểm tái định cư công trình thủy điện 
	Điểm

	Quy mô dưới 500 hộ dân tái định cư công trình thủy điện
	15

	Quy mô từ 500 hộ đến dưới 1.500 hộ dân tái định cư công trình thủy điện 
	25

	Quy mô từ 1.500 hộ dân tái định cư công trình thủy điện trở lên 
	40


d) Tiêu chí xác định nhu cầu và mức độ ưu tiên đầu tư theo tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số (PTSđt,i)
Tiêu chí này chỉ áp dụng đối với xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã có thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Căn cứ tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên tổng số hộ của từng xã tại thời điểm đầu giai đoạn 05 năm điểm của từng xã được xác định như sau:
	Tiêu chí xác định nhu cầu và mức độ ưu tiên đầu tư theo tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số 
	Điểm

	Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10%
	150

	Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ 10% đến dưới 30%
	300

	Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ 30% đến dưới 50%
	450

	Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số từ 50% trở lên
	700


đ) Tiêu chí xác định nhu cầu và mức độ ưu tiên đầu tư về bảo tồn, phát huy giá trị di tích (PVHđt,i)
Điểm của từng xã theo tiêu chí này được xác định bằng mức điểm quy định tại điểm này nhân với số lượng di tích tương ứng trên địa bàn, cụ thể như sau:
- Di tích quốc gia đặc biệt được tính 25 điểm/di tích;
- Di tích cấp quốc gia được tính 10 điểm/di tích.
e) Tiêu chí xác định nhu cầu và mức độ ưu tiên đầu tư đối với giáo dục mầm non, phổ thông (PGDđt,i)
Điểm của từng xã được xác định theo mức độ thiếu hụt về phòng học, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, cụ thể như sau:
Phòng học tạm, nhờ, mượn, cấp 4 xuống cấp cần kiên cố hóa được tính 13 điểm/phòng. Điểm của từng xã theo nội dung này được xác định bằng mức điểm nêu trên nhân với số phòng học thuộc đối tượng cần kiên cố hóa của từng xã;
Phòng học cần đầu tư để thực hiện phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và tổ chức dạy học 02 buổi/ngày được tính 12 điểm/phòng. Điểm của từng xã theo nội dung này được xác định bằng mức điểm nêu trên nhân với số phòng học còn thiếu cần đầu tư của từng xã;
Phòng học, phòng bộ môn, nhà công vụ giáo viên, công trình phục vụ nội trú, bán trú cho học sinh và thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu được tính 10 điểm/đơn vị thiếu hụt. Điểm của từng xã theo nội dung này được xác định bằng mức điểm nêu trên nhân với tổng số đơn vị thiếu hụt tương ứng của từng xã.
g) Tiêu chí xác định nhu cầu và mức độ ưu tiên đầu tư đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển (PYTđt,i)
Tiêu chí này được xây dựng trên cơ sở nhằm mục đích đáp ứng chỉ tiêu thực hiện chương trình và nhu cầu thực tế tại các xã, cụ thể như sau:
Xã có trạm y tế bị hư hỏng nặng, xuống cấp nghiêm trọng có nguy cơ mất an toàn, chưa đáp ứng điều kiện thực tế của xã, cần phải xây dựng mới, tính 500 điểm/Trạm; trạm y tế đã cũ, xuống cấp, thiếu công năng, diện tích, công trình phụ trợ,… cần cải tạo, nâng cấp, mở rộng tính 300 điểm/Trạm;
Xã có trạm y tế thiếu máy móc, thiết bị cơ bản phục vụ hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế (phù hợp với năng lực khai thác của đội ngũ nhân viên y tế tại trạm) từ 50% trở lên theo quy định được tính 100 điểm/Trạm y tế; trạm y tế xã, phường, đặc khu thiếu máy móc, thiết bị cơ bản phục vụ hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế (phù hợp với năng lực khai thác của đội ngũ nhân viên y tế tại trạm) từ 30% trở lên đến dưới 50% theo quy định được tính 80 điểm/Trạm; trạm y tế thiếu máy móc, thiết bị cơ bản phục vụ hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế (phù hợp với năng lực khai thác của đội ngũ nhân viên y tế tại trạm) dưới 30% theo quy định được tính 50 điểm/Trạm.
Tổng tỷ suất sinh thấp hơn 2,10 con/phụ nữ được tính 10 điểm; từ 2,10 con/phụ nữ trở lên được tính 05 điểm.
Tỷ số giới tính khi sinh trên 112 bé trai/100 bé gái được tính 05 điểm; trên 109 đến 112 bé trai/100 bé gái được tính 2,5 điểm; đến 109 bé trai/100 bé gái được tính 01 điểm.
Tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên trên 14% được tính 10 điểm; từ 7% đến 14% được tính 05 điểm; dưới 7% được tính 01 điểm.
Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi trên 20% được tính 10 điểm; từ 10% đến 20% được tính 05 điểm; dưới 10% được tính 01 điểm.
3. Phương pháp xác định tổng điểm và mức vốn phân bổ cho từng xã
a) Tổng điểm của xã thứ i được xác định theo công thức sau:
Pđt,i = Pchungđt,i + Priêngđt,i
Trong đó:
Pđt,i là tổng số điểm tính phân bổ vốn đầu tư phát triển của xã thứ i;
Pchungđt,i là tổng số điểm của xã thứ i theo nhóm tiêu chí chung quy định tại khoản 1 Điều này, được xác định bằng tổng điểm của 04 tiêu chí: đơn vị hành chính cấp xã, thôn (PHCđt,i); tỷ lệ số bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh so với tổng chi cân đối ngân sách xã (PBSđt,i); quy mô dân số (PDSđt,i); quy mô diện tích (PDTđt,i);
Priêngđt,i là tổng số điểm của xã thứ i theo các tiêu chí xác định nhu cầu và mức ưu tiên đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này, gồm: xây dựng nông thôn mới (PNTđt,i); tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo (PHNđt,i); khu, điểm tái định cư công trình thủy điện (PĐCđt,i); tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số (PTSđt,i); bảo tồn và phát huy giá trị di tích (PVHđt,i);  giáo dục mầm non, phổ thông (PGDdt,i); chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển (PYTđt,i).
Pchungđt,i = PHCđt,i + PBCđt,i + PDSđt,i + PDTđt,i
Priêngđt,i = PNTđt,i + PHNđt,i + PĐCđt,i+ PTSđt,i + PVHđt,i + PGDdt,i + PYTdt,i 
b) Mức vốn đầu tư công ngân sách nhà nước phân bổ cho xã thứ i được xác định theo công thức sau:
	VNS,ĐTPT,i =
	Pđt,i
	 x VNS,ĐTPT,X

	
	∑Pđt,k
	


Trong đó:
VNS,ĐTPT,i là mức vốn đầu tư công ngân sách nhà nước phân bổ cho xã thứ i trong giai đoạn 05 năm;
Pđt,i là tổng số điểm tính phân bổ vốn đầu tư phát triển của xã thứ i;
∑Pđt,k là tổng số điểm tính phân bổ vốn đầu tư phát triển của toàn bộ các xã thuộc đối tượng phân bổ;
VNS,ĐTPT,X là tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách nhà nước được bố trí để phân bổ cho các xã trong giai đoạn 05 năm, sau khi trừ phần vốn bố trí thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.
[bookmark: dieu_5]Điều 6. Phân bổ kinh phí thường xuyên
1. Nhóm tiêu chí chung
[bookmark: tc_93_pl10]Nhóm tiêu chí chung và điểm theo nhóm tiêu chí chung của xã thứ i, ký hiệu là Pchungtx,i, thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này.
2. Nhóm tiêu chí ưu tiên theo ngành, lĩnh vực
a) Tiêu chí bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới (PNTtx,i):
Tiêu chí này được xác định theo mức độ thiếu hụt tiêu chí nông thôn mới của các xã , phản ánh khối lượng nhiệm vụ cần tiếp tục tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu của Chương trình, điểm của từng xã cụ thể:
	Mức độ thiếu hụt tiêu chí nông thôn mới của các xã
	Điểm

	Xã chưa đạt không quá 02 tiêu chí 
	10

	Xã chưa đạt từ 03 tiêu chí đến 04 tiêu chí 
	20

	Xã chưa đạt từ 05 tiêu chí đến 07 tiêu chí
	30

	Xã chưa đạt từ 08 tiêu chí trở lên
	40


b) Tiêu chí ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ khu, điểm tái định cư công trình thủy điện (PĐCtx,i)
Tiêu chí này được xác định theo số hộ dân tại khu, điểm tái định cư công trình thủy điện còn thuộc đối tượng hỗ trợ của Chương trình để thực hiện các nội dung hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo chuyển đổi nghề, việc làm và sinh kế. Số hộ dân làm căn cứ tính điểm là số hộ thuộc danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt, còn phát sinh nhu cầu hỗ trợ theo nội dung của Chương trình tại thời điểm chốt số liệu; không tính hộ đã hoàn thành toàn bộ chính sách hỗ trợ có liên quan.
	Số hộ dân tại khu, điểm tái định cư công trình thủy điện còn thuộc đối tượng hỗ trợ của Chương trình để thực hiện các nội dung hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, nước sinh hoạt, đào tạo chuyển đổi nghề, việc làm và sinh kế
	Điểm

	Xã có dưới 500 hộ
	15

	Xã có từ 500 hộ đến dưới 1.500 hộ 
	25

	Xã có từ 1.500 hộ trở lên 
	40


c) Tiêu chí bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu về văn hóa (PVHtx,i):
Tiêu chí này được xác định theo quy mô nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở, truyền dạy văn hóa truyền thống và số hóa, bảo quản hiện vật, tài liệu, tư liệu thuộc phạm vi của Chương trình, cụ thể:
Mỗi thiết chế văn hóa cơ sở đang thực hiện hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, sinh hoạt cộng đồng thuộc nội dung của Chương trình được tính 02 điểm; tổng số điểm theo nội dung này không quá 30 điểm đối với một xã;
Mỗi di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội truyền thống, làng nghề truyền thống thuộc danh mục được cấp có thẩm quyền công nhận và thuộc đối tượng thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phục hồi, truyền dạy, thực hành hoặc phát huy giá trị trong Chương trình được tính 03 điểm; tổng số điểm theo nội dung này không quá 30 điểm đối với một xã;
Mỗi nghệ nhân, chủ thể văn hóa thuộc đối tượng thực hiện hoạt động truyền dạy, thực hành, trình diễn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa theo nội dung của Chương trình được tính 01 điểm; tổng số điểm theo nội dung này không quá 20 điểm đối với một xã;
Địa phương có dưới 1.000 hiện vật, tài liệu, tư liệu tại bảo tàng, thư viện công lập thuộc nhiệm vụ số hóa, bảo quản của Chương trình được tính 10 điểm; có từ 1.000 hiện vật, tài liệu, tư liệu trở lên được tính 20 điểm.
d) Tiêu chí bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu về giáo dục và đào tạo (PGDtx,i)
Tiêu chí này được xác định theo quy mô đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng bồi dưỡng, tập huấn; quy mô người học trực tiếp thụ hưởng chính sách, nhiệm vụ của Chương trình; quy mô triển khai hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, thí điểm mô hình, cụ thể:
Quy mô đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được xác định theo tổng số nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và cán bộ quản lý giáo dục thuộc đối tượng bồi dưỡng, tập huấn theo nội dung của Chương trình; áp dụng hệ số 1,3;
Quy mô người học được xác định theo tổng số người học thuộc đối tượng trực tiếp thụ hưởng chính sách, nhiệm vụ của Chương trình; áp dụng hệ số 1,0;
Quy mô triển khai hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, thí điểm mô hình được xác định như sau: triển khai tại trên 20 trường áp dụng hệ số 3,0; triển khai tại trên 10 trường đến 20 trường áp dụng hệ số 2,0; triển khai tại không quá 10 trường áp dụng hệ số 1,0;
Điểm theo quy mô đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và quy mô người học được cộng trước khi áp dụng hệ số theo quy mô triển khai hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, thí điểm mô hình.
đ) Tiêu chí bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu về y tế, dân số và phát triển (PYTtx,i):
Tiêu chí này được xác định theo tổng tỷ suất sinh, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên và tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi của từng xã, cụ thể:
Tổng tỷ suất sinh thấp hơn 2,10 con/phụ nữ được tính 10 điểm; từ 2,10 con/phụ nữ trở lên được tính 05 điểm.
Tỷ số giới tính khi sinh trên 112 bé trai/100 bé gái được tính 05 điểm; trên 109 đến 112 bé trai/100 bé gái được tính 2,5 điểm; đến 109 bé trai/100 bé gái được tính 01 điểm.
 Tỷ trọng dân số từ 65 tuổi trở lên trên 14% được tính 10 điểm; từ 7% đến 14% được tính 05 điểm; dưới 7% được tính 01 điểm.
Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi trên 20% được tính 10 điểm; từ 10% đến 20% được tính 05 điểm; dưới 10% được tính 01 điểm.
3. Phương pháp xác định tổng điểm và mức vốn phân bổ cho từng xã
a) Tổng điểm của xã thứ i được xác định theo công thức sau:
Ptx,i = Pchungtx,i + Priêngtx,i
Trong đó:
Ptx,i là tổng số điểm tính phân bổ kinh phí thường xuyên của xã thứ i;
Pchungtx,i là tổng số điểm của xã thứ i theo nhóm tiêu chí chung quy định tại khoản 1 Điều này, được xác định bằng tổng điểm của 04 tiêu chí như khoản 1 Điều 5;
Priêngtx,i là tổng số điểm của xã thứ i theo các tiêu chí xác định ưu tiên theo ngành, lĩnh vực quy định tại khoản 2 Điều này, gồm: Tiêu chí bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới (PNTtx,i); Tiêu chí ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ khu, điểm tái định cư công trình thủy điện (PĐCtx,i); Tiêu chí bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu về văn hóa (PVHtx,i); Tiêu chí bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu về giáo dục và đào tạo (PGDtx,i); Tiêu chí bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu về y tế, dân số và phát triển (PYTtx,i).
Pchungđt,i = Pchungtx,i
Priêngđt,i = PNTtx,i + PĐCtx,I  + PVHtx,i + PGDtx,i + PYTtx,i 
b) Mức vốn đầu tư công ngân sách nhà nước phân bổ cho xã thứ i được xác định theo công thức sau:
	VNS,KPTX,i =
	Ptx,i
	 x VNS,KPTX,X

	
	∑Ptx,k
	


Trong đó:
VNS,KPTX,i là kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước phân bổ cho xã thứ i trong giai đoạn 05 năm;
Ptx,i là tổng số điểm tính phân bổ kinh phí thường xuyên của xã thứ i;
∑Ptx,k là tổng số điểm tính phân bổ vốn kinh phí thường xuyên của toàn bộ các xã thuộc đối tượng phân bổ;
VNS,KPTX,X là tổng nguồn kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước được bố trí để phân bổ cho các xã trong giai đoạn 05 năm, sau khi trừ phần vốn bố trí thực hiện nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh.
Chương III
TIÊU CHÍ PHÂN BỔ CHO CÁC SỞ, BAN, NGÀNH,
CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH
Điều 7. Tiêu chí phân bổ 
Vốn ngân sách nhà nước bố trí cho các sở, ban, ngành, các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh để thực hiện Chương trình được xác định căn cứ các tiêu chí sau:
1. Nhiệm vụ, nội dung của Chương trình do sở, ban, ngành và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh được giao chủ trì thực hiện theo quyết định, phân công của cấp có thẩm quyền;
2. Khối lượng nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và nhu cầu vốn để thực hiện nhiệm vụ của Chương trình theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm và dự toán ngân sách nhà nước hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc được bổ sung, điều chỉnh theo quy định của pháp luật;
3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải ngân vốn thực hiện Chương trình của sở, ban, ngành và các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025 và các năm trước liền kề.
Điều 8. Định mức phân bổ
Tổng mức vốn ngân sách nhà nước phân bổ cho các sở, ban, ngành, các đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh cụ thể như sau:
a) Vốn đầu tư công không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư công ngân sách nhà nước của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
b) Kinh phí thường xuyên không vượt quá 20% tổng kinh phí thường xuyên ngân sách nhà nước của Chương trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
Chương IV
QUY ĐỊNH TỶ LỆ VỐN ĐỐI ỨNG CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Điều 9. Tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương
1. Tổng vốn ngân sách địa phương bố trí đối ứng thực hiện Chương trình đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 mục II Phần D Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định số 387/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
2. Xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm bố trí vốn đầu tư công từ ngân sách cấp xã giai đoạn 05 năm, cân đối từ ngân sách cấp xã hằng năm không thấp hơn tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình theo quy định tại Điều 10 của Quy định này. 
Điều 10. Tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách cấp xã
1. Tỷ lệ vốn đối ứng tối thiểu của ngân sách cấp xã so với tổng vốn đầu tư công ngân sách trung ương hỗ trợ cho xã, phường, đặc khu thực hiện Chương trình được xác định cụ thể như sau:
	Xã, phường, đặc khu 
	Tỷ lệ vốn đối ứng

	Xã khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	5%

	Xã khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
	10%

	Xã, phường khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
	15%

	Xã còn lại và đặc khu Lý Sơn
	20%

	Phường còn lại
	30%


2. Công thức tính vốn đối ứng:
Vđư,i = Vtw,i x Tđư,i
Trong đó:
Vđư,i là mức vốn đối ứng tối thiểu của xã thứ i;
Vtw,i là mức vốn ngân sách trung ương phân bổ cho xã thứ i;
Tđư,i là tỷ lệ đối ứng tối thiểu áp dụng cho xã thứ i (theo quy định tại khoản 1 Điều này);
Công thức và các đại lượng nêu trên được áp dụng thống nhất cho cả việc xác định vốn đối ứng giai đoạn 05 năm và hằng năm cho xã thứ i./.
